
Đ  KI M TRA HOÁ H C H U CỀ Ể Ọ Ữ Ơ
Bài 1 Đ t cháy 0,3 mol h n h p 2 ố ỗ ợ axit h u c  no thu đ c 11,2 lít ữ ơ ượ (đktc), n u trung hoà 0,3 mol h n h p 2ế ỗ ợ  
axit trên c n dùng 500ml dd NaOH 1M. Hai ầ axit có CTCT là:

A.     B.       C  .    D. A, B, C đ u saiề
Bài 2 Đ  trung hoà 8,3g h n h p 2 ể ỗ ợ axit đ n ch c X, Y c n dùng 150g dd NaOH 4%. M t khác cũng cho kh iơ ứ ầ ặ ố  
l ng trên tác d ng v i l ng d  dd ượ ụ ớ ượ ư trong cho 21,6g b c. X và Y có công th c phân t  là:ạ ứ ử

A.    B.  C.  D. 

Bài 3 M t h p ch t h u c  X m ch th ng có công th c phân t  là ộ ợ ấ ữ ơ ạ ẳ ứ ử X tác d ng v i ki m t o thànhụ ớ ề ạ  
khí làm xanh quì tím m, m t khác X tác d ng v i ẩ ặ ụ ớ dd axit t o thành amin b c I. X có công th c phân t  nào sauạ ậ ứ ử  
đây?

A.     B.     C.     D. A và B 
đúng
Bài 4 Cho 0,01 mol aminoaxit X ph n ng h t v i 40ml dd HCl 0,25M t o thành 1,115g ả ứ ế ớ ạ mu iố  khan. X có CTCT nào sau 
đây:

A.    B.     C.      D. 
Bài 5 Hai đ ng phân X, Y là ch t h u c  đ n ch c, m ch h  có công th c đ n gi n nh t là ồ ấ ữ ơ ơ ứ ạ ở ứ ơ ả ấ  Khi cho 6,6g 
m i ch t tác d ng v i dd NaOH d  thu đ c 2 ỗ ấ ụ ớ ư ượ mu iố  natri l n l t có kh i l ng 8,2g và 9,4g. ầ ượ ố ượ CTCT c a X và Yủ  
là:

A.    B. C.    D.  
Bài 6 M là m t d n xu t c a benzen có công th c phân t  là ộ ẫ ấ ủ ứ ử 1mol M tác d ng v a đ  v i dd NaOH,ụ ừ ủ ớ  
sau khi cô c n thu đ c 144g ạ ượ mu iố  khan. CTCT c a M là công th c nào sau đây:ủ ứ

A.      B.     C.         D. T t c  đ u saiấ ả ề
Bài 7 Có 3 ng nghi m đ ng ố ệ ự và  Dùng ph ng pháp th c nghi m nào sau đây đ  nh n bi t các ch tươ ự ệ ể ậ ế ấ  
trên:

A. Cho t ng khí l i qua dd ừ ộ d , dùng đ u que đóm còn tàn đ .ư ầ ỏ
B. Cho t ng khí l i qua dd ừ ộ dùng đ u que đóm còn tàn đ .ầ ỏ
C. Cho hoa h ng vào các khí, dùng đ u que đóm còn tàn đ .                          ồ ầ ỏ D. B và C đúng
Bài 8 Cho ph n ng hoá h cả ứ ọ  sau: .H  s  cân b ng c a ph n ng l nệ ố ằ ủ ả ứ ầ  
l t là:ượ
A. 3, 4, 6, 9, 4, 4             B. 1, 7, 2, 3, 1, 7              C. 1, 28, 4, 2, 3, 28              D. 3, 28, 4, 6, 9, 28
Bài 9 Cho ph n ng hoá h cả ứ ọ  sau: . H  s  cân b ng c a ph n ng l nệ ố ằ ủ ả ứ ầ  
l t là:ượ

A. 3, (nx - 2y), 2x, (2nx - y), (nx - y)                     B. 6, (2nx - y), x, (nx - y), (3nx - y)
C. 2, (3nx - y), 2x, (2nx - 2y), (2nx – 2y)              D. 3, (4nx - 2y), 3x, (nx - 2y), (2nx - y)
Bài 10 Khi xét các nguyên tố thu c ộ nhóm VIIA c a ủ b ng tu n hoànả ầ  theo chi u ề nguyên t  kh iử ố  tăng d n, chúngầ

A. có đ  âm đi n tăng d n ộ ệ ầ B. có đi m nóng ch y gi m d n ể ả ả ầ C. t o ion càng nh  d n ạ ỏ ầ D. càng kém ho t đ ng hoáạ ộ  
h c d nọ ầ
Bài 11     Cho các nguyên tố X, Y, Z có s  hi u nguyên tố ệ ử l n l t là 9,17,35.  X, Y, Z là ầ ượ kim lo iạ , phi kim hay khí 
hi m?ế

A. Kim lo i                    ạ B. Phi kim                       C. Khí hi m                      ế D. V a kim lo i, v a phi kimừ ạ ừ
Bài 12 M t ộ phi kim Y là ch t khí (đktc)  d ng đ n ch t có s  oxi hoá d ng cao nh t b ng ấ ở ạ ơ ấ ố ươ ấ ằ 5/3 s  oxi hoá âmố  
th p nh t (tính theo tr  s  tuy t đ i). Y là ch t khí nào sau đây:ấ ấ ị ố ệ ố ấ

A.                             B.                                 C.                              D. 
Bài 13 Nguyên tử c a ủ nguyên tố R có 3 electron thu c ộ phân l p 3dớ . Nguyên tố X có hi u ệ nguyên tử là:

A. 23                              B. 21                                 C. 25                                D. 26
Bài 14 Đ ng có hai ồ đ ng vồ ị là và nguyên t  kh i trung bìnhử ố  c a Cu là 63,54 và % các ủ đ ng vồ ị là:

A. 73% và 27%              B. 27% và 73%               C. 65% và 63%              D. 63% và 65% 
Bài 15 Anion cation đ u có c u hình ề ấ electron . Nguyên tố X, M là nguyên tố nào sau đây:

A. Đ u là kim lo i          ề ạ B. Đ u là phi kim           ề C. M t kim lo i, m t phi kim  ộ ạ ộ D. Đ u là nguyên t  l ngề ố ưỡ  
tính
Bài 16 Nguyên tử c a ủ nguyên tố X có t ng s  h t là 40. Trong đó t ng s  h t mang đi n nhi u h n t ng sổ ố ạ ổ ố ạ ệ ề ơ ổ ố 
h t không mang đi n là 12 h t. ạ ệ ạ Nguyên tố X có s  kh iố ố  là:

A. 27                                B. 26                                  C. 28                                   D. K t qu  khácế ả
Bài 17Nh n bi t các ậ ế dd mu iố : và ta có th  dùng hoá ch t nào trong các hoá ch t sauể ấ ấ  
đây?

A. Dùng dd           B. Dùng dd và dd NaOH    C. Dùng dd      D. Dùng dd NaOH



Bài 18 Hãy ch n ph ng pháp hoá h c nào trong các ph ng pháp sau đ  phân bi t 3 l  đ ng h n h p Fe +ọ ươ ọ ươ ể ệ ọ ự ỗ ợ  
FeO, (ti n hành theo trình t )?ế ự

A. Dùng dd HCl loãng, dùng dd dùng dd HCl, dùng dd NaOH
B. Dùng dd HCl loãng, dùng dd dùng dd HCl, dùng dd NaOH
C. Dùng dd  loãng, dùng dd NaOH, dùng dd HCl       D. Dùng dd dùng dd HCl, dùng dd NaOH
Bài 19 Cho 12,4g h n h p g m m t ỗ ợ ồ ộ kim lo i ki m thạ ề ổ và oxit c a nó tác d ng v i dd HCl d  thu đ c 27,75gủ ụ ớ ư ượ  
mu iố  khan. Kim lo i ki m thạ ề ổ là kim lo iạ  nào sau đây?

A. Ba                                B. Mg                                           C. Ca                                   D. Sr
Bài 20 Khi l y 3,33g ấ mu iố  cloru c a ủ kim lo iạ  có hoá tr  II và m t l ng ị ộ ượ mu i nitratố  c a ủ kim lo iạ  đó có cùng số 
mol nh  ư mu iố  clorua nói trên, th y khác 1,59g. ấ Kim lo iạ  đó là kim lo iạ  nào sau đây:

A. Mg                               B. Cu                                             C. Ba                                 D. Ca
Bài 21 Thông th ng n c mía ch a 13% ườ ướ ứ saccarozơ. N u tinh ch  1 t n n c mía trên thì l ng ế ế ấ ướ ượ saccarozơ 
thu đ c là (bi t hi u su t tinh ch  đ t 80%):ượ ế ệ ấ ế ạ

A. 104kg                     B. 110kg                        C. 105kg                 D. 114kg
Bài 22 Đ  tráng m t t m g ng, ng i ta ph i dùng 5,4g ể ộ ấ ươ ườ ả glucozơ, hi u su t ph n ng là 95%.Kh i l ng Ag bám trênệ ấ ả ứ ố ượ  
g ng là:ươ

A. 6,156g                  B. 6,35g                           C. 6,25g                 D. K t qu  khác.ế ả
Bài23 M t h p ch t X có công th c ộ ợ ấ ứ . X có ph n ng v i dd ả ứ ớ brom, X tác d ng v i dd NaOH và HCl.ụ ớ  
X có công th c c u t oứ ấ ạ  nào sau đây?

A.    B.       C.     D. A, B, C đ u sai.ề
Bài 24 Đ  tách riêng h n h p l ng ể ỗ ợ ỏ , ng i ta có th  ti n hành theo trình t  nào sau đây:ườ ể ế ự

A. Dùng dd NaOH, l c nh , chi t; dùng dd HCl, chi t; dùng dd NaOH, khí ắ ẹ ế ế   B. Dùng dd HCl, l c, chi t, khíắ ế  

C. Dùng dd NaOH, l c, chi t, khí ắ ế           D. Dùng n c, l c nh , dùng dd NaOH, khí ướ ắ ẹ
Bài 25  M là m t ộ aminoaxit ch a 1 nhóm ứ và 1 nhóm –COOH. Cho 1,335g M ph n ng v a đ  v i ddả ứ ừ ủ ớ  
HCl t o ra 1,8825g ạ mu iố . M có công th c c u t oứ ấ ạ  nào sau đây:

A.  B. ...(trang 109)             C. ...(trang 109)        D. K t qu  khác.ế ả
Bài 26 Có 4 l  m t nhãn, m i l  ch a m t trong các dd sau: ọ ấ ỗ ọ ứ ộ  riêng bi t. Hãyệ  
ch n trình t  ti n hành nào trong các trình t  sau đ  phân bi t các dd trên:ọ ự ế ự ể ệ

A. Dùng dd , dd  B. Dùng dd NaOH, dd  C. Dùng khí , dd   D. A và C đúng.
Bài 27 Cho P HHƯ  sau: H  s  cân b ng c a ph n ng trên l nệ ố ằ ủ ả ứ ầ  
l t là:ượ

A. 2, 14, 1, 2, 5, 7   B. 3, 14, 1, 4, 30, 14      C. 1, 18, 1, 2, 15, 7D. 1, 9, 1, 4, 15, 7
Bài 28 Cho P HHƯ  sau: H  s  cân b ng c a ph n ng trên l n l t là:ệ ố ằ ủ ả ứ ầ ượ

A. 4, 5, 2, 4             B. 4, 11, 2, 8                    C. 4, 6, 2, 8          D. Đáp s  khácố
Bài 29 Cation có c u hình ấ electron k t thúc  phân l p ế ở ớ V y R thu cậ ộ

A. Chu kì 2, phân nhóm VIA B. Chu kì 3, phân nhóm IA C. Chu kì 4, phân nhóm IA D. Chu kì 4, phân nhóm 
VIA
Bài 30 Hai nguyên tố X, Y đ ng k  ti p nhau trong cùng m t ứ ế ế ộ chu kì c a ủ b ng tu n hoànả ầ  có t ng ổ s  đ n v  đi nố ơ ị ệ  
tích h t nhânạ  là 25. V  trí c a 2 ị ủ nguyên tố trong b ng tu n hoànả ầ  là v  trí nào sau đây:ị

A. Nguyên t  X thu c chu kì 3 nhóm IIA; Nguyên t  Y thu c chu kì 3, nhóm IIIA.ố ộ ố ộ
B. Nguyên t  X thu c chu kì 3 nhóm IIIA; Nguyên t  Y thu c chu kì 3, nhóm IVA.ố ộ ố ộ
C. Nguyên t  X thu c chu kì 3 nhóm IIA; Nguyên t  Y thu c chu kì 3, nhóm IVA.  ố ộ ố ộ D. K t qu  khácế ả
Bài 31 Có c u hình ấ electron nguyên tử c a 3 ủ nguyên tố X, Y, Z l n l t là:ầ ượ  

 N u s p x p theo chi u tăng d n ế ắ ế ề ầ tính kim lo iạ  thì cách s p x p nàoắ ế  
sau đây là đúng:

A. Z < X < Y          B. Z < Y < X                   C. Y < Z < X             D. K t qu  khác.ế ả
Bài 32 Hai nguyên tố X, Y t o đ c các ạ ượ ion t ng ng có s  ươ ứ ố electron b ng nhau. T ng s  h t (p, n,ằ ổ ố ạ  
e) trong hai ion b ng 70. ằ Nguyên tố X, Y là nguyên tố nào sau đây:

A. Na và Ca             B. Na và Fe                     C. Al và Na               D. Ca và Cu
Bài 33  Hoà tan h n h p X g m 11,2g ỗ ợ ồ kim lo iạ  M trong dd HCl thu đ c 4,48 lít khí ượ (đktc). M là kim lo iạ  nào sau 
đây? 

A. Al                        B. Ca                                C. Mg                      D. Fe
Bài 34 Cho 17,40g h p kimợ  X g m ồ s tắ , đ ng, ồ nhôm ph n ng h t v i ả ứ ế ớ loãng, d  ta đ c 6,40g ch t r n,ư ượ ấ ắ  
9,856 lít khí Y  ở và 1atm. Thành ph n ph n trăm kh i l ng c a ầ ầ ố ượ ủ s tắ , đ ng, ồ nhôm trong h n h p l n l tỗ ợ ầ ượ  
là:

A. 32,18%; 35,5%; 32,32%   B. 32,18%; 36,79%; 31,03%    C. 33,18%; 36,79%; 30,03%     D. K t qu  khácế ả
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.

Bài 35 Cho 8 lít h n h p CO và ỗ ợ chi m 39,2% (theo th  tích  đktc) đi qua dd ch a 7,4g ế ể ở ứ Kh iố  
l ng ch t không tan sau ph n ng là bao nhiêu?ượ ấ ả ứ

A. 6g                         B. 6,2g                              C. 9g                        D. 6,5g
Bài 36 Nh ng ch t nào sau đây có th  làm m m ữ ấ ể ề n c c ng t m th iướ ứ ạ ờ ?

A. NaCl                    B.                          C.               D 
Bài 37 Cho m t lá k m vào 20g ộ ẽ dd mu iố  đ ng sunfat 10%. Sau khi ph n ng k t thúc, n ng đ  ph n trăm c a dd ph n ngồ ả ứ ế ồ ộ ầ ủ ả ứ  
là:

A. 10,05%                B. 11%                               C. 11,5%                  D. 12%
Bài 38  Đi n phânệ  có màng ngăn đi n c c tr  100ml dd ệ ự ơ v i c ng đ  dòng đi n 0,1A trong 9650ớ ườ ộ ệ  
giây. N ng đ  mol/l c a dd ồ ộ ủ sau khi đi n phân là bao nhiêu?ệ

A. 0,12M                  B. 0,15M                            C. 0,5M                      D. 0,1M
Bài 39 Có ba bình đ ng ba ch t ự ấ Đ  phân bi t các ch t này ta có th  dùng m tể ệ ấ ể ộ  
hoá ch t nào trong các hoá ch t sau?ấ ấ

A. nhi t đ    ệ ộ B. Quì tím                          C.                  D. Natri kim lo iạ
Bài 40 M t ancol no có công th c đ n gi n là ộ ứ ơ ả Công th c phân t  c a ancol là công th c nào sau đây?ứ ử ủ ứ

A.               B.                        C.                  D. A, B, C đ u sai.ề
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